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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: XÃ HỘI NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_71MAR440042_02 

Tên học phần: Đọc tiếng Trung Trung cấp 1 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71MAR440042_02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV không được sử dụng tài liệu, nếu phát hiện có hành vi gian lận sẽ bị hủy kết quả thi, và cấm 

thi lần 2. 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

- Phần tự luận, SV ghi rõ, có dấu câu, đầy đủ nguyên văn câu trả lời. 

 

LẦN 01 

 

PHẦN MỘT 

ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (1 ĐIỂM) 

连忙 一切 同样 变成 任何 

Câu 1: 毕业以后，我没有李娜的（{1:SA:= 任何}）消息。 

Câu 2: 我刚到中国，觉得这里的（{1:SA:= 一切}）都很新鲜。 

Câu 3: 听到电话铃声，小明（{1:SA:= 连忙}）找手机。 

Câu 4: 我跟他（{1:SA:= 同样}）学了半年汉语，可是他的汉语比我好多了。 

Câu 5: 这里以前是自由市场，现在（{1:SA:= 变成}）大超市了。 

 

PHẦN HAI 

CĂN CỨ NGỮ CẢNH CÂU, CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (2 ĐIỂM) 

Câu 1:  

A：她昨天被老板批评了，很伤心。 

B：___________________________ 

Đáp án câu 1: 我们安慰安慰她吧 

 

Câu 2:  

A：这几个地方，你都去过吗？ 

B：___________________________，别的地方都没去过。 

Đáp án câu 2: 除了北京以外 
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Câu 3:  

A：爸爸，我想买个新手机。 

B：___________________________，她说你的手机才用半年。 

Đáp án câu 3: 你妈妈不让你买 

 

Câu 4:  

A：你喜欢汉语吗？ 

B：___________________________。 

Đáp án câu 4: 越学越感兴趣 

 

Câu 5:  

A：能借用一下儿你的自行车吗？ 

B：对不起，___________________________。 

Đáp án câu 5: 自行车被偷走了 

 

PHẦN BA 

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH (2 ĐIỂM) 

Câu 1: 很/ 饭/ 做/ 难吃/ 得 

Đáp án Câu 1: 饭做得很难吃。 

 

Câu 2：不出来/ 我们/ 好办法/ 什么/ 想 

Đáp án Câu 2：我们想不出来什么好办法。 

 

Câu 3：请/ 翻译成/ 把/ 英语/ 课文 

Đáp án Câu 3：请把课文翻译成英语。 

 

Câu 4：谁/ 谁/ 吧/ 知道/ 回答 

Đáp án Câu 4：谁知道谁回答吧。 

 

PHẦN BỐN 

VIẾT LẠI CÂU THEO TỪ HOẶC CẤU TRÚC GỢI Ý (2 ĐIỂM) 

Câu 1：他刻苦学习，到底考上了理想的大学。（终于） 

Đáp án Câu 1：他刻苦学习，终于考上了理想的大学。 

 

Câu 2：他毕业那年，玛丽已经结婚了。（当...的时候） 

Đáp án Câu 2：当他毕业的时候，玛丽已经结婚了。 
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Câu 3：我最近有点儿胖了，得努力锻炼身体了。（好好儿） 

Đáp án Câu 3：我最近有点儿胖了，得好好儿努力锻炼身体了。 

 

Câu 4：我因为不喜欢她的性格，跟她分手了。（受不了） 

Đáp án Câu 4：我因为受不了她的性格，跟她分手了。 

 

Câu 5： 小王或者在睡觉，或者在上网，肯定在家。（不是 A，就是 B） 

Đáp án Câu 5：小王不是在睡觉，就是在上网，肯定在家。 

 

PHẦN NĂM 

ĐỌC HIỂU (3 ĐIỂM) 

我出生在法国中部的一个小城市，城市很小，在这里怎么走都不会迷路。我第一

次听到“中国”这个词，大概是初中的时候吧。有人对我说，在很远的地方有一个国家，

它是世界上人口最多的国家。那时候我就想，能跟这么多人说话，那该是一件多么了不

起的事情啊! 

后来我们学校为学生们开了中文课。我选择了学习中文，并且坚持学习了三年。 

不过，真正改变我人生的，却是高中毕业后在天津 (/Tiānjīn/: Thiên Tân) 度过的 10

个月。当时我到了天津，和中国的高一学生一起上课。 

10 个月之后，我妈妈见到了一个不一样的女儿。以前我是个不爱说话的女孩儿，

但那次回来，我却变得自信了很多。 

后来我进入大学中文系学习。再后来我到中国参加了汉语比赛，并且认识了我现

在的男友，他是丹麦人(/Dānmài rén/: người Đan Mạch)。我觉得这个世界突然变小了，两

个从没见过面的人，想不到在中国认识了。 

1. CĂN CỨ NỘI DUNG PHÁN ĐOÁN ĐÚNG SAI (1 ĐIỂM) 

(1)“我”在高中的时候第一次听到“中国”这个词。  

(2)“我”觉得会说汉语是件了不起的事。 

(3)“我”在高中学了 3 年汉语。 

(4)“我”在中国的大学学习过 10 个月。 

(5)“我”后来在法国的大学学习中文。 

Đáp án 

(1) Sai  (2) Đúng  (3) Sai  (4) Sai  (5) Đúng 

 

2. CĂN CỨ NỘI DUNG TRẢ LỜI CÂU HỎI (2 ĐIỂM) 

(1) “我”是怎么知道中国的？而且是什么改变了“我”的人生？ 

(2) “我”为什么觉得世界变小了？ 

 

Ngày biên soạn: 25/11/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Trương Mỹ Vân 
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Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Nguyễn Tiến Lập 

 

- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua email: 

bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password 

+ họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung tâm 

Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


